
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12/33/134 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GREEN GOODS VIỆT NAM

0110790167

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Rang và lọc cà phê; sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà 
phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc 
(không hoạt động tại trụ sở).
- Sản xuất, chế biến thực phẩm từ nông sản, lâm sản

1079

2. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sơ chế, chế biến sản phẩm nông sản;
- Sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy

3290

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản (không hoạt động tại trụ sở)

4620(Chính)

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết:
- Hoạt động thu mua, phân loại, đánh bóng, đóng bao gạo gắn 
liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu.
- Hoạt động thu mua, phân loại, đóng bao lúa mỳ, hạt ngũ cốc 
khác, bột mỳ gắn liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu.

4631

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GREEN GOODS VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Green Goods Vietnam Company Limited
Tên công ty viết tắt: Green Goods Vietnam Co., Ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986428822
Email: greengoodsvietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ của các cửa hàng chuyên doanh gạo, lúa mỳ, bột mỳ, 
ngô...

4721

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
- Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột;
- Thực phẩm khác.

4722

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết:
- Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong ngành xây dựng;
- Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân)

1622

10. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

11. Đúc sắt, thép 2431

12. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết:
- Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ 
phận của chúng;
- Sản xuất khung kim loại công nghiệp;
- Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, 
cổng;
- Vách ngăn phòng bằng kim loại.

2511

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

14. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
Chi tiết: Sản xuất khoá móc, khoá, chìa khoá, bản lề... phần 
cứng cho xây dựng, đồ đạc

2593

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy

4329

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn đồ gỗ nội 
thất

4663

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phương tiện phòng cháy, chữa cháy

4669
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18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Đồ ngũ kim;
- Sơn, véc ni và sơn bóng;
- Kính phẳng;
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;
- Thiết bị và vật liệu để tự làm.

4752

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

8299

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc 
internet (Trừ hoạt động đấu giá)

4791

22. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100

23. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hoá 
- Môi giới mua bán hàng hoá
(Không bao gồm đấu giá, môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất 
động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

28. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

29. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị, đồ nội thất

4330
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500.000.000 VNĐ

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị

8230

31. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: mua bán thuốc lá

4634

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa

5210

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034090011493

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 12/134/33 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12/134/33 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TẠ TRIỀU DƯƠNG Nam
09/12/1990 Kinh Việt Nam

12/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034090011493
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 12/134/33 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12/134/33 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TẠ TRIỀU DƯƠNG Nam

09/12/1990 Kinh Việt Nam

12/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 20/07/2024 đến ngày 19/08/2024


